
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Khai khoáng Chế biến, chế tạo Sản xuất & 
phân phối điện

Cung cấp nước & xử lý 
rác thải, nước thải

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2020 
so với cùng kỳ năm trước

TOÀN NGÀNH

  11,3%  4,3%  5,8% 5,6%

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1,1%

Thịt trâu

0,6%

Thịt bò

26,8%

Thịt gia cầm

22,4%

Thịt lợn

Sản lượng thịt gia súc, gia cầm 10 tháng năm 2020 
               so với cùng kỳ năm trước 

nghìn ha76,9
1,4%
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KINH TẾ - XÃ HỘI TP HÀ NỘI
Tháng 10 và 10 tháng năm 2020

4,4%

nghìn ha76,9

Lúa Mùa

1,4%
Diện tích gieo cấy

Sản lượng
  5,6 nghìn tấn 1,3%



TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 10 THÁNG NĂM 2020

 4%
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450 dự án cấp phép mới

Nghìn doanh nghiệp22,5
đăng ký thành lập mới

Doanh nghiệp5.690
quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp9.972
tạm ngừng kinh doanh

có thời hạn

Doanh nghiệp2.077
hoàn tất thủ tục giải thể

 50%

17%

 21%

1.250
triệu USD

VỐN ĐẦU TƯ 10 THÁNG NĂM 2020 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước

35,8
nghìn tỷ đồng

2,9%

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (Từ 01/1 đến 31/10/2020)

130 dự án bổ xung vốn đầu tư

660
triệu USD



TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ 
DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 10 THÁNG NĂM 2020

DV TIÊU DÙNG HÀNG HÓA ĂN UỐNG
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Xuất khẩu Nhập khẩu

Tỷ USD Tỷ USD

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 10 THÁNG NĂM 2020

  13,2
0,1%

  23,5
9%

TỔNG MỨC BÁN LẺ 
HH & DOANH THU BÁN LẺ DU LỊCH LỮ HÀNHDỊCH VỤ LƯU TRÚ, 

Bán lẻ hàng hóa 

nghìn tỷ đồng

DV lưu trú, ăn uống

nghìn tỷ đồng

Du lịch lữ hành

nghìn tỷ đồng

Dịch vụ khác

nghìn tỷ đồng
312,2

9,7%

42,3 5,2 114,9

15,9% 45,9% 3,9%

nghìn tỷ đồng   474,6 2,2%

99,88%
T10/2020 so với 

T9/2020

103,15%
        BQ 10 tháng/2020

so với 10 tháng/2019

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

 20,5%

 

  3,4%

Vận chuyển                       Vận chuyển 
 hành khách                         hàng hóa

 

  6,1%

     DV  hỗ trợ      
 Hành khách                           vận tải

 

  2,5%

   Bưu chính      
  chuyển phát      



TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TÍNH ĐẾN 31/10/2020 
           So với thời điểm cuối năm 2019     

Nguồn vốn huy động

3.843

Tổng dư nợ tín dụng

2.261

7,0%

Phát hành giấy tờ có giá

2,2%

Tiền gửi

10,2%

Dư nợ ngắn hạn

9,8%

nghìn tỷ đồng nghìn tỷ đồng

$

$

$

nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng

3.580

263

899

1.362

Dư nợ trung và dài hạn

5,3%

NGÂN HÀNG

9,7%

              VẤN ĐỀ XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2020

86 vụ tai nạn     62 người bị thương 33 người chết

Tai nạn giao thông
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Số người mắc COVID-19 
163người

2.963người
mắc bệnh CHÂN TAY MIỆNG

4.499người mắc bệnh 
SỐT XUẤT HUYẾT

Tình hình dịch bệnh
Từ đầu năm đến 31/10/2020

Từ 15/9/2020 đến 14/10/2020


